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XÃ TRÀ THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /BC-UBND Trà Thanh, ngày        tháng 01 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Về việc giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 76/UBND-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2027 của 

chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc báo cáo công tác giám sát và đánh giá 

tổng thể đầu tư năm 2024. UBND xã Trà Thanh báo cáo công tác đánh giá tổng 

thể đầu tư năm 2024, với những nội dung sau: 

I. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp 

luật liên quan đến đầu tư 

Năm 2024, Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền, UBND xã Trà 

Thanh đã quán triệt các văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư cho 

CBCC liên quan và áp dụng các văn bản để thực hiện nhiệm vụ về đầu tư 

II. Tình hình quản lý quy hoạch: 

Trong năm 2024, UBND xã Trà Thanh thực hiện quản lý quy hoạch như: 

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đất đảm bảo theo quy định. 

III. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư. 

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (giá trị khối lượng thực hiện): 

7.979,64 triệu đồng. 

- Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: Không. 

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư: Không 

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư: Không  

(Kèm theo phụ biểu 01) 

IV. Tình hình quản lý các chương trình đầu tư công. 

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Không thực hiện 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Không thực hiện. 

3. Tình hình thực hiện các chương trình: 

3.1. Việc quản lý thực hiện chương trình: UBND xã Trà Thanh thuê đơn vị 

tư vấn quản lý các chương trình được giao. 

3.2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương 

trình: Đảm bảo theo quy định  

3.3. Tình hình thực hiện chương trình:  

3.3.1.  Các dự án năm 2023 chuyển sang năm 2024: Có 04 công trình 
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- Công trình: Sân thể thao xã;  

- Công trình: Nhà VH thôn Gỗ (mở rộng diện tích, làm sân, tường rào);  

- Công trình: Hỗ trợ nhà ở (UBND xã Trà Thanh);  

- Công trình: Đường BTXM tuyến từ nhà Lợi mai đến nhà ông Hồ Văn 

Nguyên tổ 6, thôn Gỗ;  

- Công trình: Đường BTXM tổ 3 thôn Cát. 

3.3.2. Các dự án khởi công mới năm 2024: Có 02 công trình 

- Công trình: Xây dựng tường rào cổng ngõ Trường Mẫu giáo thôn Cát;  

- Công trình: Hỗ trợ nhà ở (UBND xã Trà Thanh);  

* Vốn Chương trình nông thôn mới 02 công trình:  

+ Công trình: Sân thể thao xã; hiện nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

+ Công trình: Nhà VH thôn Gỗ (mở rộng diện tích, làm sân, tường rào), 

hiện nay khối lượng công trình: Nhà VH thôn Gỗ (mở rộng diện tích, làm sân, 

tường rào), hiện nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

* Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 04 công trình:  

+ Công trình: Hỗ trợ nhà ở (UBND xã Trà Thanh), khối lượng đạt 10/55 

nhà;  

+ Công trình: Đường BTXM tuyến từ nhà Lợi mai đến nhà ông Hồ Văn 

Nguyên tổ 6, thôn Gỗ, hiện nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.;  

+ Công trình: Đường BTXM tổ 3 thôn Cát, hiện nay đã hoàn thành đưa vào 

sử dụng. 

+ Công trình: Xây dựng tường rào cổng ngõ Trường Mẫu giáo thôn Cát, hiện 

nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

3.3.3. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:  

3.3.3.1. Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022, năm 2023 sang năm 2024: 

3.101,320 triệu đồng, giải ngân 2.927,310 triệu đồng, đạt tỷ lệ là 94,39%,  

3.3.3.2. Kế hoạch vốn giao năm 2024: 4.261,119 triệu đồng, giải ngân 

2.220,795 triệu đồng, đạt tỷ lệ là 52,129%, (bao gồm các công trình chuyển tiếp) 

(chi tiết có phụ phục kèm theo) 

4. Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc 

xử lý theo thẩm quyền:  

Một số dự án phải thực hiện đấu thầu qua mạng, thời gian kéo dài, công tác 

thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn chậm và hơn nữa trong năm 2024 thời tiết 

không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nên một số dự án triển khai chậm, không đảm 

bảo theo tiến độ đề ra. 
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5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành. 

Dự án hoàn thành được bàn giao đưa vào sửa dụng đúng mục đích, cơ sở hạ 

tầng được khang trang, tạo điều kiện cho nhân dân có chổ giao lưu văn hóa, hội 

họp, đường xá đi lại thông thoáng, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thuận lợi… 

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết. 

V. Tình hình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư : 

Không có. 

VI. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác: 

Không có. 

VII. Tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ 

đầu tư và cơ quan nhà nước 

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo 

 Thực hiện theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 

phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 

sát, đánh giá đầu tư và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ 

báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá 

đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Trong năm 2024, 

UBND xã đã báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 11 dự án. 

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Đúng thời gian quy định, đầy đủ 

nội dung theo yêu cầu. 

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ. 

- Số dự án được kiểm tra 05. 

- Số dự án được đánh giá: Không. 

- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án: Không. 

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo: Tiếp tục 

giám sát chặt chẻ các dự án do xã làm chủ đầu tư. 

5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ:  

      Được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và 

UBND xã quan tâm trong việc thực hiện đầu tư và giám sát đầu tư XDCB; Chủ 

đầu tư quản lý và giám sát chặt chẻ hơn trong công tác quản lý XDCB. 

      Các dự án được quyết định đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt và 

nằm trong kế hoạch tỉnh giao và phù hợp với sự cần thiết của cộng đồng. 

     Không có dự án nào vi phạm thủ tục đầu tư, không phù hợp với quy hoạch, 

đấu thầu không đúng quy định và phải dừng thực hiện vì các lý do khác nhau.  

    Trong năm 2024 thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, chủ đầu tư đã 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực hiện đúng theo quy định về quản lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-29-2021-nd-cp-thu-tuc-tham-dinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-giam-sat-danh-gia-dau-tu-468883.aspx
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ĐT&XD của nhà nước ban hành, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao hơn năm 

trước 

6. Kết quả xử lý sau giám sát, đánh giá đầu tư: Không có 

7. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không có. 

VIII. Tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: 

Trong năm qua, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng xã đã từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn. Thông qua 

hoạt động giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của công dân... đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

GSĐT của cộng đồng xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập 

trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người 

dân như việc thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng 

các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… 

Trên đây là báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2024 

của UBND xã Trà Thanh./. 

Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH 
- UBND huyện;   

- Phòng TC-KH huyện; 

- Đảng ủy, HĐND xã, Tổ chức CT-XH xã; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Lưu: VT, KT.                                                                                                                            

                                                                                    Hồ Văn Bài                                                         
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Phụ biểu 01 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ báo cáo 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Nội dung 

Kế hoạch 

vốn 

năm (bao 

gồm số 

chuyển 

nguồn 

năm 

trước) 

Bố trí 

trả nợ 

đọng 

XDC

B 

Nợ 

đọng 

XDC

B còn 

lại 

Tình hình thực 

hiện trong kỳ 

Tình hình giải 

ngân trong kỳ 

Tổng 

số tiền 

phải 

thu 

hồi, 

giảm 

trừ1 (n

ếu có) 

Thất 

thoát, 

lãng 

phí 

được 

phát 

hiện2 (

nếu có) 

Giá trị 

so với 

KH vốn 

năm 

(%) 

Giá trị 

so với 

KH vốn 

năm 

(%) 

    (1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)/(

1) 
(6) 

(7) = 

(6)/(1) 
(8) (9) 

I Dự án đầu tư công 7,362439    5,148105   69,924 5,148105  69,924     

1 Vốn đầu tư công 7,362439    5,148105   69,924 5,148105  69,924     

1.1 
Vốn NSNN (vốn trong 

nước) 
7,362439    5,148105   69,924 5,148105  69,924     

a Vốn NSTW  5,270943     3,428958 65,054  3,428958 65,054     

b Vốn NSĐP 2,091495    1,719146   82,197 1,719146  82,197     

1.2 

Vốn ODA và vốn vay ưu 

đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài 

                  

1.3 Vốn đầu tư công khác                   

2 
Vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công 
                  

3 Vốn khác3                   

3.1 Trong nước                   

3.2 Nước ngoài                   

II 
Dự án sử dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công 
                  

1 
Vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công 
                  

2 Vốn khác                   

2.1 Trong nước                   

2.2 Nước ngoài                   

III 
Dự án đầu tư theo 

phương thức PPP 
                  

1 Vốn nhà nước tham gia                   



 

 
6 

dự án PPP 

1.1 Vốn đầu tư công                   

1.2 Vốn nhà nước khác                   

2 Vốn chủ sở hữu                   

3 Vốn huy động                   

3.1 Trong nước                   

3.2 Nước ngoài                   

IV 

Dự án sử dụng nguồn 

vốn khác (vốn của các 

nhà đầu tư trong nước, 

vốn đầu tư nước ngoài,...)4 

                  

1 Vốn trong nước                   

2 Vốn nước ngoài                   

V Tổng cộng 7,362439    5,148105   69,924 5,148105  69,924     

1 
Vốn đầu tư 

công (I.1+III.1.1) 
7,362439    5,148105   69,924 5,148105  69,924     

2 
Vốn nhà nước ngoài 

ĐTC (I.2+II.1 + III.1.2) 
                  

3 Vốn khác                   

3.1 
Trong nước 

(I.3.1+II.2.1+III.3.1+IV.1) 
                  

3.2 
Nước ngoài 

(I.3.2+II.2.2+III.3.2+IV.2) 
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Phụ lục 02 

Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (do cơ quan là chủ trương trình, chủ dự án 

thành phần hoặc chủ đầu tư dự án) 

TT Nội dung 

Chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia 

Chương 

trình ĐTC 

do Chính 

phủ, Thủ 

tướng CP 

quyết định 

CTĐT 

Chương 

trình ĐTC 

do địa 

phương 

quyết định 

CTĐT 

I Chủ chương trình       

1 Số lượng       

2 Tổng vốn kế hoạch       

3 Giá trị thực hiện       

4 Giá trị giải ngân       

II Chủ dự án thành phần       

1 Số lượng       

2 Tổng vốn kế hoạch       

3 Giá trị thực hiện       

4 Giá trị giải ngân       

III Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình       

1 Số lượng 06     

2 Tổng vốn kế hoạch  7,362439     

3 Giá trị thực hiện 5,148105       

4 Giá trị giải ngân 5,148105       

 

 Phụ biểu 03.1 

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 

TT Nội dung Tổng cộng 

Dự án đầu tư công 
Dự án sử dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công 

Tổng 

số 
QTQG A B C 

Tổng 

số 
QTQG A B C 

    (1)=(2)+(7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Chuẩn bị đầu tư                       

1 
Số dự án được quyết định 

chủ trương trong kỳ 
           6           

2 
Số dự án được quyết định 

đầu tư trong kỳ 
          6           

II Thực hiện đầu tư                       

1 
Số dự án thực hiện đầu tư 

trong kỳ 
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a Số dự án chuyển tiếp            04           

b 
Số dự án khởi công mới 

trong kỳ 
           02           

2 

Số dự án đã thực hiện báo 

cáo giám sát, đánh giá đầu 

tư theo quy định trên Hệ 

thống thông tin GSĐG 

trong kỳ 

          06            

3 

Số dự án chưa thực hiện 

báo cáo giám sát, đánh giá 

đầu tư theo quy định trên 

Hệ thống thông tin GSĐG 

trong kỳ 

          0            

4 

Số dự án đã thực hiện kiểm 

tra trong kỳ (do người có 

thẩm quyền quyết định đầu 

tư và cơ quan quản lý nhà 

nước thực hiện) 

          0           

5 
Số dự án đã thực hiện đánh 

giá trong kỳ 
                      

6 

Số dự án có vi phạm về thủ 

tục đầu tư được phát hiện 

trong kỳ (theo kết luận 

thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán) 

           0           

a 
Không phù hợp với quy 

hoạch 
          0            

  
Phê duyệt không đúng thẩm 

quyền 
           0           

b 
Không thực hiện đầy đủ 

trình tự thẩm định dự án 
           0           

7 

Số dự án có vi phạm quy 

định về quản lý chất lượng 

được phát hiện trong 

kỳ (theo quy định về quản 

lý chất lượng hiện hành) 

           0           

8 

Số dự án có thất thoát, lãng 

phí được phát hiện trong 

kỳ (theo kết luận của cơ 

quan có thẩm quyền) 

          0            
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a 

Tổng cộng tổng mức đầu tư 

của các dự án có thất thoát, 

lãng phí bị phát hiện 

          0            

b 
Tổng số tiền bị thất thoát, 

lãng phí được xác định 
          0            

9 
Số dự án chậm tiến độ trong 

kỳ 
           01           

a 
Số dự án chậm tiến độ do 

thủ tục đầu tư 
          01            

b 

Số dự án chậm tiến độ do 

công tác giải phóng mặt 

bằng 

           0           

c 

Số dự án chậm tiến độ do 

năng lực của chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án và các 

nhà thầu 

          0            

d 
Số dự án chậm tiến độ do 

bố trí vốn không kịp thời 
          0            

đ 
Số dự án chậm do các 

nguyên nhân khác 
          0           

10 
Số dự án phải điều chỉnh 

chủ trương đầu tư trong kỳ 
          0            

11 
Số dự án phải điều chỉnh 

quyết định đầu tư trong kỳ 
           0           

a 
Số dự án phải điều chỉnh 

mục tiêu, quy mô đầu tư 
           0           

b 
Số dự án phải điều chỉnh 

vốn đầu tư 
           0           

c 
Số dự án phải điều chỉnh 

tiến độ đầu tư 
          0            

d 
Số dự án phải điều chỉnh do 

các nguyên nhân khác 
          0            

12 
Số dự án phải ngừng thực 

hiện vì các lý do khác nhau 
           0           

13 
Số dự án thực hiện lựa chọn 

nhà thầu trong kỳ 
           01           



 

 
10 

a 
Tổng số gói thầu đã tổ chức 

lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
           08           

- Chỉ định thầu            08           

- Đấu thầu hạn chế                       

- Đấu thầu rộng rãi           0            

- Hình thức khác                       

b 

Tổng số gói thầu có vi 

phạm thủ tục đấu thầu được 

phát hiện trong kỳ 

          0            

- 
Đấu thầu không đúng quy 

định 
           0           

- 
Ký hợp đồng không đúng 

quy định 
           0           

Ill 
Kết thúc đầu tư, bàn giao 

đưa vào sử dụng 
                      

1 
Số dự án kết thúc đầu tư 

trong kỳ 
          05            

2 

Lũy kế số dự án đã kết thúc 

nhưng chưa được quyết 

toán 

          01            

3 
Số dự án được quyết toán 

trong kỳ 
          04            

4 
Tình hình khai thác vận 

hành trong kỳ 
                      

a 
Số dự án đã đưa vào vận 

hành 
          05           

b 

Số dự án đã đưa vào sử 

dụng có vấn đề về kỹ thuật, 

không có hiệu quả (nếu có) 

          0            

c 
Số dự án được đánh giá tác 

động trong kỳ 
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Phụ biểu 03.2 

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công phân theo nguồn 

vốn 

STT Nội dung 

Dự án sử dụng vốn 

ODA và vốn vay ưu 

đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài 

Dự án sử dụng vốn 

NSTW (vốn trong 

nước) 

Dự án sử dụng vốn 

NSĐP 

Dự 

án 

sử 

dụng 

vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 

QTQG A B C Tổng 

số 

QTQG A B C Tổng 

số 

QTQG A B C 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

I 
Chuẩn bị 

đầu tư 
                                

1 

Số dự án 

được quyết 

định chủ 

trương 

trong kỳ 

                  02          02   

2 

Số dự án 

được quyết 

định đầu tư 

trong kỳ 

                   02          02   

II 
Thực hiện 

đầu tư 
                                

1 

Số dự án 

thực hiện 

đầu tư 

trong kỳ 

                  06         06    

a 
Số dự án 

chuyển tiếp 
                  04          04    

b 

Số dự án 

khởi công 

mới trong 

kỳ 

                  02          02    

2 

Số dự án 

đã thực 

hiện báo 

cáo giám 

sát, đánh 

giá đầu tư 

theo quy 

định trên 

Hệ thống 

                   05         05    
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thông tin 

giám sát, 

đánh giá 

đầu tư 

trong kỳ 

3 

Số dự án 

chưa thực 

hiện báo 

cáo giám 

sát, đánh 

giá đầu tư 

theo quy 

định trên 

Hệ thống 

thông tin 

giám sát, 

đánh giá 

đầu tư 

trong kỳ 

                                

4 

Số dự án 

đã thực 

hiện kiểm 

tra trong 

kỳ (do 

người có 

thẩm 

quyền 

Quyết định 

đầu tư và 

cơ quan 

quản lý NN 

thực hiện) 

                                

5 

Số dự án 

đã thực 

hiện đánh 

giá trong 

kỳ 

                                

6 

Số dự án 

có vi phạm 

về thủ tục 

đầu tư 

được phát 

hiện trong 

kỳ (theo 

kết luận 

thanh tra, 

kiểm tra, 

kiểm toán) 
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a 

Không phù 

hợp với 

quy hoạch 

                                

b 

Phê duyệt 

không 

đúng thẩm 

quyền 

                                

c 

Không 

thực hiện 

đầy đủ 

trình tự 

thẩm định 

dự án 

                                

7 

Số dự án 

có vi phạm 

quy định 

về quản lý 

chất lượng 

được phát 

hiện trong 

kỳ (theo 

quy định 

về quản lý 

chất lượng 

hiện hành) 

                                

8 

Số dự án 

có thất 

thoát, lãng 

phí được 

phát hiện 

trong 

kỳ (theo 

kết luận 

của cơ 

quan có 

thẩm 

quyền) 

                                

a 

Tổng cộng 

tổng mức 

đầu tư của 

các dự án 

có thất 

thoát, lãng 

phí bị phát 

hiện 

                                

b Tổng số                                 
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tiền bị thất 

thoát, lãng 

phí được 

xác định 

9 

Số dự án 

chậm tiến 

độ trong 

kỳ 

                  01           01   

a 

Số dự án 

chậm tiến 

độ do thủ 

tục đầu tư 

                   01         01    

b 

Số dự án 

chậm tiến 

độ do công 

tác giải 

phóng mặt 

bằng 

                                

c 

Số dự án 

chậm tiến 

độ do năng 

lực của 

chủ đầu tư, 

ban quản 

lý dự án và 

các nhà 

thầu 

                                

d 

Số dự án 

chậm tiến 

độ do bố 

trí vốn 

không kịp 

thời 

                                

đ 

Số dự án 

chậm do 

các nguyên 

nhân khác 

                                

10 

Số dự án 

phải điều 

chỉnh chủ 

trương đầu 

tư trong kỳ 

                                

11 
Số dự án 

phải điều 

chỉnh 
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quyết định 

đầu tư 

trong kỳ 

a 

Số dự án 

phải điều 

chỉnh mục 

tiêu, quy 

mô đầu tư 

                                

b 

Số dự án 

phải điều 

chỉnh vốn 

đầu tư 

                                

c 

Số dự án 

phải điều 

chỉnh tiến 

độ đầu tư 

                                

d 

Số dự án 

phải điều 

chỉnh do 

các nguyên 

nhân khác 

                                

12 

Số dự án 

phải ngừng 

thực hiện 

vì các lý 

do khác 

nhau 

                                

13 

Số dự án 

thực hiện 

lựa chọn 

nhà thầu 

trong kỳ 

                  01          01    

a 

Tổng số 

gói thầu đã 

tổ chức lựa 

chọn nhà 

thầu trong 

kỳ 

                  08         08   

- 
Chỉ định 

thầu 
                  08          08   

- 
Đấu thầu 

hạn chế 
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- 
Đấu thầu 

rộng rãi 
                                

- 
Hình thức 

khác 
                                

b 

Tổng số 

gói thầu có 

vi phạm 

thủ tục đấu 

thầu được 

phát hiện 

trong kỳ 

                                

- 

Đấu thầu 

không 

đúng quy 

định 

                                

- 

Ký hợp 

đồng 

không 

đúng quy 

định 

                                

III 

Kết thúc 

đầu tư, 

bàn giao 

đưa vào 

sử dụng 

                   05             

1 

Số dự án 

kết thúc 

đầu tư 

trong kỳ 

                  05              

2 

Lũy kế số 

dự án đã 

kết thúc 

nhưng 

chưa được 

quyết toán 

                  01              

3 

Số dự án 

được quyết 

toán trong 

kỳ 

                  05              

4 

Tình hình 

khai thác 

vận hành 

trong kỳ 
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a 

Số dự án 

đã đưa vào 

vận hành 

                   05             

b 

Số dự án 

đã đưa vào 

sử dụng có 

vấn đề về 

kỹ thuật, 

không có 

hiệu quả 

(nếu có) 

                                

c 

Số dự án 

được đánh 

giá tác 

động trong 

kỳ 
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Phụ biểu 06 

Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng 

Tên địa phương: Xã Trà Thanh 

năm 2024 

STT Nội dung 
Tổng số 

dự án 

Trong đó: 

Ghi chú 

Dự án sử dụng 

vốn và công sức 

cộng đồng; vốn 

ngân sách cấp 

xã; vốn tài trợ 

trực tiếp cho cấp 

xã 

Dự án đầu tư 

công, dự án sử 

dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư 

công và dự án đầu 

tư theo phương 

thức PPP 

Dự án sử 

dụng vốn 

khác 

1 
Tổng số dự án đầu 

tư trên địa bàn 
         

2 

Tổng số dự án 

cộng đồng đã 

giám sát, trong 

đó: 

         

a Đúng quy định          

b Có vi phạm           

c 
Chưa xác định 

được 
          

3 

Số dự án cộng 

đồng chưa giám 

sát, trong đó: 

  0        

a 

Do các cơ quan 

chưa công khai 

thông tin 

          

b 

Do chủ đầu tư 

chưa công khai 

thông tin 

          

c Lý do khác           

4 

Tổng số dự án 

cộng đồng đã 

phản ánh có vi 

phạm: 

   0       

a 
Đã có thông báo 

kết quả xử lý 
          

b Chưa có thông           
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báo kết quả xử lý 

c 

Chủ đầu tư đã 

chấp hành theo 

thông báo 
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Phụ biểu 07 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

(Năm 2024) 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT 
Tên 

dự án 

Chủ 

đầu 

tư 

Tổng 

mức 

đầu 

tư 

Nguồn 

vốn (liệt 

kê các 

nguồn 

vốn sử 

dụng 

cho dự 

án) 

Luỹ 

kế giá 

trị 

thực 

hiện 

đến 

hết 

năm 

báo 

cáo 

Luỹ 

kế 

giải 

ngân 

đến 

31/01 

năm 

tiếp 

theo 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

sau (bao 

gồm số 

chuyển 

nguồn) 

Tình 

hình 

thực 

hiện 

báo 

cáo 

giám 

sát, 

đánh 

giá 

đầu 

tư 

Phát 

hiện 

vi 

phạm 

về 

thủ 

tục 

đầu 

tư 

Phát 

hiện 

vi 

phạm 

về 

quản 

lý 

chất 

lượng 

Tổng số 

tiền 

phải thu 

hồi, 

giảm 

trừ8 (nếu 

có) 

Thất 

thoát, 

lãng phí 

được 

phát 

hiện9 (nếu 

có) 

Chậm 

tiến 

độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

A DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI   

I Dự án nhóm A 

1                         

2                         

(...)                         

II Dự án nhóm B   

1                           

2                           

(...)                           

III Dự án nhóm C   

1 

Xây 

dựng 

tường 

rào, 

cổng 

ngõ 

Trường 

mẫu 

giáo 

thôn 

Cát  

UBND 

xã Trà 

Thanh  

 1,150    1,100                 

5 Hỗ trợ 

nhà ở 
 2,420  0,4486         
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(UBND 

xã Trà 

Thanh) 

B DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

I Dự án nhóm A 

1                           

2                           

 (...)                           

II Dự án nhóm B 

1                           

2                           

(...)                           

III Dự án nhóm C 

1 
Sân thể 

thao xã  

UBND 

xã Trà 

Thanh  

 1,111   1,075850                

2 

Nhà 

văn hóa 

thôn 

Gỗ (mở 

rộng 

diện 

tích, 

làm 

sân, 

tường 

rào)  

   1,111   1,77780                

3 

Đường 

BTXM 

tổ 3 

thôn 

Cát  

   1,955   1,686815                

4 

Đường 

BTXM 

tuyến 

từ nhà 

Lợi mai 

đến nhà 

ông Hồ 

Văn 

Nguyên 

tổ 6, 

thôn 

Gỗ 

 1,725  1,630221         
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C DỰ ÁN KẾT THÚC ĐẦU TƯ TRONG KỲ 

I Dự án nhóm A 

1                           

2                           

(...)                           

II Dự án nhóm B 

1                           

2                           

(...)                           

III Dự án nhóm C 

1 
Sân thể 

thao xã  

UBND 

xã Trà 

Thanh  

 1,111   1,075850                

2 

Nhà 

văn hóa 

thôn 

Gỗ (mở 

rộng 

diện 

tích, 

làm 

sân, 

tường 

rào)  

   1,111   1,77780                

3 

Đường 

BTXM 

tổ 3 

thôn 

Cát  

   1,955   1,686815         

4 

Đường 

BTXM 

tuyến 

từ nhà 

Lợi mai 

đến nhà 

ông Hồ 

Văn 

Nguyên 

tổ 6, 

thôn 

Gỗ 

 1,725  1,630221         

5 
Xây 

dựng 

tường 

UBND 

xã Trà 
 1,150    1,100         
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rào, 

cổng 

ngõ 

Trường 

mẫu 

giáo 

thôn 

Cát  

Thanh  
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